
 
 

 

 

 

LỜI GIẢI CHI TIẾT 

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

I. Listen and number. 

(Nghe và đánh số.) 

Bài nghe:  

1. – Do you want to go to the bakery?  

    – Sorry, I can’t. 

2. – What are these animals?  

    – They’re lions. 

3. – How much is the shirt?  

    – It’s 200,000 dong. 

4. – What are they doing? 

    – They’re playing tug of war. 

Tạm dịch:  

1. – Bạn có muốn đến tiệm bánh không? 

    – Xin lỗi, tôi không thể. 

2. – Những con vật này là gì? 

    – Chúng là sư tử. 

3. – Chiếc áo bao nhiêu tiền? 

    – Nó có giá 200.000 đồng. 

4. – Họ đang làm gì vậy? 

    – Họ đang chơi kéo co. 

Đáp án:  

a. 4  b. 1  c. 3  d. 2 

II. Listen and match.  

(Nghe và nối.) 
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Bài nghe:  

1.  – What was the weather like last Monday?  

    – It was sunny. 

2.  – What was the weather like last Tuesday?  

     – It was rainy. 

3.  – What was the weather like last Wednesday?  

     – It was windy. 

4.  – What was the weather like last Thursday? 

     – It was cloudy. 

Tạm dịch:  

1. – Thời tiết thứ Hai tuần trước thế nào? 

    – Trời nắng. 

2. – Thời tiết thứ Ba tuần trước thế nào? 

     – Trời mưa. 

3. – Thời tiết thứ Tư tuần trước thế nào? 

     – Trời có gió. 

4. – Thời tiết thứ Năm tuần trước thế nào? 

     – Trời nhiều mây. 

Đáp án:  

1 - b   2 - a  3 - d  4 - c  
III. Listen and complete.  

(Nghe và hoàn thành.) 

1. How can I get to the supermarket? – Go straight. Then _______________. 

2. Why do you like _____________? – Because they roar loudly. 

3. What are they doing? – They’re ____________________. 

4. How much is the _____________? – It’s 150,000 dong. 

Bài nghe:  

1. How can I get to the supermarket? – Go straight. Then turn left. 

2. Why do you like lions? – Because they roar loudly. 

3. What are they doing? – They’re singing songs. 



 
4. How much is the T-shirt? – It’s 150,000 dong. 

Tạm dịch:  

1. Tôi có thể đến siêu thị bằng cách nào? - Đi thẳng. Sau đó rẽ trái. 

2. Tại sao bạn thích sư tử? – Bởi vì chúng gầm rất to. 

3. Họ đang làm gì? – Họ đang hát những bài hát. 

4. Áo thun giá bao nhiêu? – Nó có giá 150.000 đồng. 

Đáp án: 

1. turn left        2. lions           3. singing songs          4. T-shirt 

IV. Choose the correct answer. 

(Chọn đáp án đúng.)  

1.  

rainy (adj): trời mưa  

windy (adj): trời gió 

cloudy (adj): trời có mây  

It was windy yesterday. I went out for flying a kite.  

(Hôm qua trời có gió. Tôi đã ra ngoài để đi thả diều.) 

=> Chọn B  

2.  

crocodiles (n): cá sấu (số nhiều)  

lions (n): sư tử (số nhiều)  

birds (n): chim (số nhiều)  

I like birds because they sing merrily.  

(Tôi thích những con chim bởi vì chúng hát rất hay.) 

=> Chọn C 

3.  

“They” là chủ ngữ số nhiều nên động từ to be tương ứng là “are”.  

What are they doing?  

(Họ đang làm gì vậy?)  

=> Chọn A  

4.  

weather (n): thời tiết  



 
animal (n): động vật  

campfire (n): lửa trại 

What was the weather like last weekend?  

(Cuối tuần trước thời tiết như thế nào?)  

=> Chọn A 

V. Read and decide each sentence below is T (True) or F (False). 

(Đọc và xem mỗi câu dưới là đúng hay sai.)  

Our day at the zoo was so much fun! A zoo is a place where you can go and see the animals. I 
went there on Sunday last week. It was a cloudy day and all kinds of animals were at the zoo. 
In the morning, we were able to see the crocodiles, the bears and the elephants. Next, we went 
to see giraffes and the hippos in the afternoon. I liked the lions because they were so big and 
scary. I love going to the zoo! 

Tạm dịch: 

Một ngày  của chúng tôi ở sở thú thật là vui! Sở thú là nơi bạn có thể đến và xem các loài động 
vật. Tôi đã đến đó vào Chủ nhật tuần trước. Đó là một ngày nhiều mây và các loài động vật 
đều có ở sở thú. Vào buổi sáng, chúng tôi có thể nhìn thấy cá sấu, gấu và voi. Tiếp theo, chúng 
tôi đi xem hươu cao cổ và hà mã vào buổi chiều. Tôi thích những con sư tử vì chúng rất to lớn 
và đáng sợ. Tôi thích đi sở thú! 

1. I went to the zoo last Sunday.  

(Tôi đến sở thú vào Chủ Nhật tuần trước.) 

Thông tin: I went there on Sunday last week. 

(Tôi đã đến đó vào Chủ nhật tuần trước.) 

=> T  

2. The weather was cloudy.   

(Trời có mây.)                                

Thông tin: It was a cloudy day... 

(Đó là một ngày nhiều mây...) 

=> T  

3. We were able to see the crocodiles, bears and the elephants in the morning.       



 
(Chúng tôi có thể thấy những con cá sấu, gấu và voi vào buổi sáng.)       

Thông tin: In the morning, we were able to see the crocodiles, the bears and the elephants. 

(Vào buổi sáng, chúng tôi có thể nhìn thấy cá sấu, gấu và voi.) 

=> T  

4. There were giraffes and hippos at the zoo. 

(Có hươu cao cổ và hà mã ở sở thú.)  

Thông tin: Next, we went to see giraffes and the hippos in the afternoon.  

(Tiếp theo, chúng tôi đi xem hươu cao cổ và hà mã vào buổi chiều.) 

=> T  

5. I liked the lions because they were small and cute.       

(Tôi thích những con sư tử vì chúng bé nhỏ và dễ thương.)  

Thông tin: I liked the lions because they were so big and scary. 

(Tôi thích những con sư tử vì chúng rất to lớn và đáng sợ.) 

=> F  

 

 

 

 


